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BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN (ĐỢT 4)
Dự án: Mở rộng Trường tiểu học Nguyễn Thị Định

Địa chỉ: Phường Tân Phú (thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú cũ)
(Kèm theo Quyết định số: 534/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND phường Tân Phú)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú

Diện tích đất (m²)
Giá trị bồi

thường, hỗ trợ về
đất (đ)

Giá trị bồi
thường, hỗ trợ
về nhà, vật kiến

trúc (đ)

Hỗ trợ các loại

Thưởng
di dời Tổng cộngTổng

số

DT đất Phi
nông nghiệp Tổng

Hỗ trợ chuyển
đổi nghề nghiệp
và tìm kiếm việc

làm

Hỗ trợ ổn
định đời
sống sản

xuất

Hỗ trợ khácTổng
Đất ở
tại đô

thị

1 Tô Đồng - Nguyễn Thị Ấn
538, tổ 13, khu phố Phú Lộc
14, phường Tân Phú, thành
phố Đồng Nai

133 133 133 1.415.253.000 - 1.678.313.100 1.678.313.100 - - - 3.093.566.100

2 Lê Giàu - Phạm Thị Hồng Nhung
Khu phố Tân Phú 2, phường
Tân Phú, thành phố Đồng
Nai

- - - - 42.000.000 - - 42.000.000 - 42.000.000

3 Nguyễn Trung Quân - Ngô Thị Ngọc Linh
Khu phố Tân Phú 2, phường
Tân Phú, thành phố Đồng
Nai

- - - - 42.000.000 - - 42.000.000 - 42.000.000

4 Nguyễn Thị Sang
Khu phố Tân Phú 2, phường
Tân Phú, thành phố Đồng
Nai

- - - - 42.000.000 - - 42.000.000 - 42.000.000

5 Nguyễn Trường Tú - Nguyễn Thị Phương
Thảo

Khu phố Tân Phú 2, phường
Tân Phú, thành phố Đồng
Nai .

- - - 46.909.800 42.000.000 - - 42.000.000 - 88.909.800

6 Vương Trung Hiếu - Bùi Thị Thuý Hồng Khu phố Tân Phú 2, phường
Tân Phú, thành phố Đồng
Nai .

- - - - 42.000.000 - - 42.000.000 - 42.000.000

7 Ngô Văn Đực - Ngô Thị Tuyết Hoa
Khu phố Tân Phú 2, phường
Tân Phú, thành phố Đồng
Nai .

- - - - 42.000.000 - - 42.000.000 - 42.000.000

8 Lai Hoa Sen - Ngô Thị Lài
Khu phố Tân Phú 2, phường
Tân Phú, thành phố Đồng
Nai .

- - - - 42.000.000 - - 42.000.000 - 42.000.000

9 Nguyễn Văn Tự - Phạm Thị Hoà Bình
Khu phố Tân Phú 2, phường
Tân Phú, thành phố Đồng
Nai .

- - - - 42.000.000 - - 42.000.000 - 42.000.000

10 Nguyễn Thị Hà
108/40 Thích Quảng Đức,
P.5, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ
Chí Minh

- - - - 72.000.000 - - 72.000.000 - 72.000.000

11 Phạm Văn Khiêm - Phan Thị Mộng Thu
Khu phố Tân Phú 2, phường
Tân Phú, thành phố Đồng
Nai .

- - - - 42.000.000 - - 42.000.000 - 42.000.000

12 Phan Thị Hồng Yên đại diện - (Phan Văn
Minh - Nguyễn Thị Hồng Điểu đã chết)

Khu phố Tân Phú 9, phường
Tân Phú, thành phố Đồng
Nai .

- - - - 42.000.000 - - 42.000.000 - 42.000.000

Tổng 133 133 133 1.415.253.000 46.909.800 2.170.313.100 1.678.313.100 - 492.000.000 - 3.632.475.900
1. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ: 3.632.475.900
2. Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường 2,5% 90.811.898
Trong đó:
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- Ban Quản lý dự án khu vực 11 (85%) 77.190.113
- UBND phường Tân Phú (15%) 13.621.785
Tổng cộng (1+2): 3.723.287.798

Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, hai trăm tám mươi bảy ngàn, bảy trăm chín mươi tám đồng


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-27T08:51:45+0700
	Đồng Nai
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